
Đơn vị: Phòng Văn hóa-Xã hội Tây GiangỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY GIANG

ĐC: Xã  Tây Giang, TP Đà Nẵng

TT Tên đơn vị

Tổng số học 

sinh đề 

nghị đƣợc 

hƣởng

Số hộp sữa đƣợc hỗ 

trợ từ T01-5/2026 + 9-

12/2026 (22 hộp/01 trẻ 

em, học sinh/tháng) 

Đơn giá/hộp 

sữa

TỔNG CỘNG 

KINH PHÍ THỰC 

HIỆN

Ghi chú

1 2 3
4=số lượng hưởng*9 

tháng* 22 hộp/tháng
5 6 7

I CẤP MN, MG 538 106,524                           7,500             798,930,000               

1 Trường MN xã Lăng 172 34,056                             7,500             255,420,000               

2 Trường MN Atiêng 268 53,064                             7,500             397,980,000               

3 Trường MG xã Dang 98 19,404                             7,500             145,530,000               

II Cấp TH, TH&THCS 1052                            208,296 7,500                          1,562,220,000 

4 TrườngTH xã Lăng 289 57,222                             7,500             429,165,000               

5 TrườngTH Atiêng 446 88,308                             7,500             662,310,000               

6 TrườngTH xã Anông 141 27,918                             7,500             209,385,000               

7 Trường PTDTBTTH&THCS xã Dang 176 34,848                             7,500             261,360,000               

Tổng Cộng 1590 314,820                           2,361,150,000            

BẢNG TỔNG HỢP TRẺ HỌC SINH CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƢỜNG ĐƢỢC HỖ TRỢ SỮA TRONG BỮA ĂN HỌC ĐƢỜNG 

CHO TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2023/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH 

QUẢNG NAM

NĂM 2026 (HK I NĂM HỌC 2025-2026 + HK II NH 2025-2026)

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng y./.)

(Đính kèm theo KH số:……/KH-UBND ngày      /10/2025)
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